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Số:             /BTNMT-TNN 

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện  

đề án kiểm kê tài nguyên nước quốc gia 

CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội,  ngày         tháng 11  năm 2024 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 04 tháng 8 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng kiểm 

kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án)  

tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg, theo đó thời gian thực hiện Đề án từ năm 2021-

2025, trong đó đến năm 2025 phần nội dung thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phải hoàn thành, phần nội dung thực hiện của Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) phải hoàn thành trước 

ngày 31/12/2024 để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.  

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đã khẩn trương tổ chức thực hiện Đề án. Trong đó, đã xây dựng và 

phê duyệt nội dung, khối lượng và dự toán Đề án phần do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện; có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh trong việc triển khai 

thực hiện nội dung kiểm kê tài nguyên nước đã được phân công tại Quyết định số 

1383/QĐ-TTg. Đến nay, một số nội dung, khối lượng chính của Đề án đã được tổ 

chức thực hiện gồm: (1) kiểm kê nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện đã hoàn thành việc: thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu, dữ liệu 

quan trắc khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước, chất lượng nước; kiểm kê tại thực 

địa đối với nguồn nước liên tỉnh đã hoàn thành 16/18 lưu vực sông; đang khẩn 

trương hoàn thiện phần mềm kiểm kê tài nguyên nước để chuyển giao, hướng dẫn 

các địa phương; (2) kiểm kê nguồn nước nội tỉnh đã hoàn thành tại 04/63 tỉnh 

(Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn và Thái Bình), các tỉnh còn lại đang tổ chức 

thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và một số tỉnh gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau: 

1. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường: kinh phí được giao lũy kế đến hết 

năm 2024 (từ năm 2022 đến 2024) khoảng 43,86 tỷ đồng, mới chỉ đạt 38% so với 

tổng kinh phí được phê duyệt thấp hơn nhiều so với nhu cầu, dẫn đến nhiều nội 

dung, khối lượng công việc không thể hoàn thành vào năm 2025 như đã được 

duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg. 

2. Đối với các tỉnh: theo báo cáo của các tỉnh cho thấy trong quá trình triển 

khai gặp một số khó khăn sau: (1) kiểm kê tài nguyên nước là nhiệm vụ mới, lần 

đầu tiên được triển khai thực hiện trên cả nước, hiện còn có một số địa phương 

chưa phê duyệt đề cương, dự toán; (2) Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực thi 

hành từ 01/01/2024 (thay thế Luật Đấu thầu năm 2013) cũng đã có ảnh hưởng đến 
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công tác lựa chọn nhà thầu, thực tế ở một số tỉnh bước công việc này kéo dài đến 

24 tháng; (3) nguồn kinh phí của một số tỉnh hạn hẹp, phân bổ kinh phí kéo dài 

chưa đáp ứng tiến độ thực hiện. 

Hiện có 9/63 tỉnh dự kiến hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 31/12/2024, 

nhiều tỉnh kiến nghị điều chỉnh lùi thời gian hoàn thành (có 28/63 tỉnh đề xuất điều 

chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2025; 6/42 tỉnh đề xuất điều chỉnh thời 

gian thực hiện đến 31/12/2026; tỉnh Quảng Trị đề xuất điều chỉnh thời gian thực 

hiện đến 31/12/2027 và 19/63 tỉnh không có đề xuất cụ thể, chi tiết đề xuất như 

Phụ lục đính kèm công văn này). 

Vì vậy, để đảm bảo đồng bộ, đầy đủ số liệu kiểm kê tài nguyên nước trên 

phạm vi cả nước, khả năng phân bổ kinh phí của trung ương và của tỉnh, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, như sau: 

1) Điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg, gồm: 

(i) thời gian tổng hợp kết quả kiểm kê tài nguyên nước của các tỉnh gửi về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đến ngày 30/06/2026; (ii) thời gian thực hiện Đề án đến ngày 

31/12/2026. Các nội dung khác của Quyết định số 1383/QĐ-TTg không thay đổi. 

2) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh 

phí thực hiện Đề án nêu trên nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg CP Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- UBND, Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Vụ KHTC; 

- Lưu: VT, VP, TNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

Lê Minh Ngân 



Phụ lục 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIỂM KÊ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ  

KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA CÁC TỈNH 

(Kèm theo Công văn số           /BTNMT-TNN ngày        tháng        năm 2024  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT 
Tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 
Tình hình thực hiện Đề xuất điều chỉnh thời gian 

1 Bình Định Đang triển khai kiểm kê Sau ngày 30/1/2025 

2 Vĩnh Long Đang lập Đề cương, dự toán Đến năm 2025 

3 Lâm Đồng Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 30/12/2025 

4 Nam Định Đang trình UBND phê duyệt Không có kiến nghị cụ thể 

5 Hòa Bình Đang triển khai kiểm kê 
Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 

1383/QĐ-TTg 

6 Tiền Giang Đang triển khai kiểm kê 
Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 

1383/QĐ-TTg 

7 Thanh Hóa Đang triển khai kiểm kê Tháng 3/2025 

8 Hồ Chí Minh Đang triển khai kiểm kê Ngày 30/6/2025 hoặc cuối năm 2025 

9 Lạng Sơn Đang tổ chức đấu thầu Ngày 30/12/2025 

10 Vĩnh Phúc Đang trình UBND phê duyệt Ngày 30/12/2025 

11 Đắk Lắk Đang lập Đề cương, dự toán Năm 2026 

12 Điện Biên Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 30/12/2025 

13 Quảng Nam Đang triển khai kiểm kê Ngày 30/12/2025 

14 Hà Nam Đang triển khai kiểm kê 
Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 

1383/QĐ-TTg 

15 Lai Châu Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 30/12/2025 

16 Hà Tĩnh Đang trình UBND phê duyệt Ngày 30/12/2026 

17 Khánh Hòa Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 30/12/2025 

18 Phú Yên Đang tổ chức đấu thầu Ngày 30/12/2025 

19 Đồng Nai Đang lập Đề cương, dự toán Năm 2026 

20 Quảng Ninh Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 31/12/2026 

21 Hải Phòng Chưa phê duyệt kinh phí Ngày 30/12/2025 

22 Hải Dương Đang trình UBND phê duyệt Ngày 30/09/2025 

23 Tây Ninh Đang tổ chức đấu thầu Ngày 30/12/2025 

24 Ninh Thuận Đang triển khai kiểm kê Ngày 30/3/2025 

25 Bắc Kạn Đang triển khai kiểm kê 
Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 

1383/QĐ-TTg 

26 Hà Giang Đang lập Đề cương, dự toán Năm 2025 

27 Sơn La Chưa phê duyệt kinh phí Không có kiến nghị cụ thể 

28 Nghệ An Đang lập Đề cương, dự toán Không có kiến nghị cụ thể 

29 Thừa Thiên Huế Đang triển khai kiểm kê Không có kiến nghị cụ thể 

30 Kiên Giang Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 30/09/2025 

31 Hậu Giang Đang tổ chức đấu thầu Ngày 30/12/2025 

32 Hưng Yên Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 31/12/2026 

33 Thái Nguyên Đang triển khai kiểm kê 
Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 

1383/QĐ-TTg 

34 Sóc Trăng Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 31/12/2025 

35 Quảng Trị Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 31/12/2027 

36 Bến Tre Đang tổ chức đấu thầu Ngày 30/06/2025 

37 Bắc Ninh Đang tổ chức đấu thầu Không có kiến nghị cụ thể 

38 Yên Bái Đang triển khai kiểm kê Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 
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STT 
Tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 
Tình hình thực hiện Đề xuất điều chỉnh thời gian 

1383/QĐ-TTg 

39 Tuyên Quang Đã hoàn thành trong năm 2023 
Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 

1383/QĐ-TTg 

40 Lào Cai Đang triển khai kiểm kê 
Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 

1383/QĐ-TTg 

41 Bắc Giang Đã hoàn thành trong năm 2024 
Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 

1383/QĐ-TTg 

42 Đà Nẵng Đang tổ chức đấu thầu Ngày 30/6/2026 

43 Cà Mau Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 30/11/2025 

44 Bình Phước Đã phê duyệt đề cương, dự toán Ngày 30/12/2025 

45 Đắk Nông Đang lập Đề cương, dự toán Không có kiến nghị cụ thể 

46 Cao Bằng Đang trình UBND phê duyệt Ngày 30/12/2025 

47 An Giang Đang lập Đề cương, dự toán Không có kiến nghị cụ thể 

48 Bà Rịa - Vũng Tàu Đang lập Đề cương, dự toán Ngày 30/12/2025 

49 Quảng Ngãi Đang triển khai kiểm kê 31/12/2025 

50 Đồng Tháp Đang triển khai kiểm kê 30/11/2025 
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